Luyện từ và câu:                     ÔN TẬP

I. Mục tiêu: 
- Nắm chắc tác dụng của các loại dấu câu: dấu chấm, dấu hai chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu gạch ngang, dấu ngoặc kép, dấu phẩy.
- Nắm lại cấu tạo câu đơn, câu ghép. Phân tích được cấu tạo câu đơn câu ghép. 
II. Các hoạt động học: 
1. Ôn tập về tác dụng các dấu câu: 
- Dấu chấm: dùng để kết thúc một câu kể.
- Dấu hai chấm: báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước. Khi báo hiệu lời nói của nhân vật, dấu hai chấm được dùng phối hợp với dấu ngoặc kép hay dấu gạch đầu dòng.
- Dấu chấm hỏi dùng để kết thúc câu hỏi.
- Dấu chấm than được dùng để kết thúc câu cảm hay câu khiến.
- Dấu gạch ngang: có 3 tác dụng:
      + Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.
      + Đánh dấu phần chú thích trong câu.
      + Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
- Dấu ngoặc kép: có 2 tác dụng:
      + Dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó. Nếu lời nói trực tiếp là một câu trọn vẹn hay một đoạn văn thì trước dấu ngoặc kép ta phải đặt dấu hai chấm.
      + Dùng để đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt.
- Dấu phẩy: có 3 tác dụng
      + Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.
      + Ngăn cách trang ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.
      + Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.
2. Xác định tác dụng của dấu phẩy trong mỗi câu sau:
a. Chiều tối, mẹ đi làm về.
b. Tôi nghe rõ tiếng mẹ rửa rau, bật bếp.
c. Tôi cứ ấp a ấp úng, định xin lỗi mẹ.
d. Biết là tôi quên, mẹ đến bên tôi.
e. Tôi dễ dàng được mẹ tha lỗi cho nhưng lòng tôi thì buồn, bản thân tôi rất khó chịu.
g. Trước khi nhận được lời khen của mẹ, tôi thiếu tự tin đến độ chưa bao giờ có khái niệm mình phải tự lập hoàn toàn.
h. Tôi về quê thăm bà ngoại, thăm lại ngôi nhà ngày xưa đã từng ở.
3. Em hãy đặt một câu với mỗi trường hợp dưới đây:
a. Dấu phẩy có tác dụng ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.
b. Dấu phẩy có tác dụng ngăn cách trang ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.
c. Dấu phẩy có tác dụng ngăn cách các vế câu trong câu ghép.
4. Em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 3 đến 5 câu ở từng trường hợp sau:  
a. Có sử dụng dấu hai chấm và dấu gạch ngang nói về công dụng của một đồ vật gần gũi với em trong cuộc sống.
b. Em hãy viết một đoạn ngắn có sử dụng dấu hai chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than nói về việc học tập. 
( Lưu ý : Có thể viết thành đoạn hội thoại) 
5. Ôn tập về cấu tạo câu đơn, câu ghép
- Câu đơn  là câu có một vế câu.
- Câu ghép là câu có từ 2 vế câu trở lên. Các vế trong câu ghép có thể nối với nhau bằng các dấu câu như dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm hoặc nối với nhau bằng quan hệ từ, cặp quan hệ từ.
6. Phân tích cấu tạo của các câu sau:
a. Còn cô lao công thì cứ ngồi quan sát với hi vọng một lúc nào đó các bạn học sinh sẽ không xả rác nữa để cô đỡ vất vả.
b. Cô bé nọ thích lắm, ngay tối hôm ấy, cô đã hoàn thành xong bức vẽ của mình.
c. Tôi dễ dàng được mẹ tha lỗi cho nhưng lòng tôi thì buồn, bản thân tôi rất khó chịu.
d. Trước khi nhận được lời khen của mẹ, tôi thiếu tự tin đến độ chưa bao giờ có khái niệm mình phải tự lập hoàn toàn.
e. Nó dễ dàng thoát ra khỏi nanh vuốt của con chó nhưng thân hình nó bị mấy vết cào, quần áo rách tả tơi.



